
 

KẾ HOẠCH TUẦN 03 THÁNG 09/2024 

( Ngày 16 /09/ 2024 - 20/09/2024 ) 

Lớp: Chồi 2 

Giáo viên: Lê Thị Mộng Loan - Cao Hoàng uyên Châu 

 

THỨ 

HOẠT ĐỘNG 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: Gà gáy.                                                                                                                                            - 

- Tay 2: Đưa hai tay dang ngang, ra trước, kết hợp vẫy bàn tay.                                                                                     

- Bụng 1: Quay sáng trái, quay sang phải.                                                                                                                               

- Chân1: Nhún chân.                                                                                                               

- Bật 1: Bật tại chỗ. 

    

GIỜ HỌC PTTC: TRÈO LÊN 

XUỐNG THANG 

Ở ĐỘ CAO 1M SO 

VỚI MẶT ĐẤT 

PTTCKNXH: 

NGÀY HỘI 

TRĂNG RẰM  

PTTM: MÚA GÁC 

TRĂNG 

 

PTNT: QUỲ TÍM 

ĐỔI MÀU 

PTTM: BÁNH 

TRUNG THU 

PTKNXH: ĐÁNH 

RĂNG ĐÚNG 

CÁCH 

 

PTNT: NHẬN 

BIẾT SỐ 3, 

ĐẾM TRONG 

PHẠM VI 3. 

Làm bài LQCV “ Chữ 

O” 

PTTM: MÚA VUI  

ĐẾN TRƯỜNG 

 

PTNN: TRUYỆN 

BU BU ĐẾN 

TRƯỜNG 

 



HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

-Quan sát: Mô 

hình hàm răng và 

bàn chải  

-  Củng cố kỹ năng 

vận động cơ bản:  

+Chuyền bóng qua 

đầu qua chân. Rèn 

cho bé Tú Anh, Gia 

Hào. 

- Chơi tự do:  

+ Chơi cát 

nước. 

+ Chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời 

 

- Quan sát: Cây 

xanh trong sân 

trường 

- Chơi tự do: 

+ Cầu tột, lái xe đạp. 

+ Chơi cát nước. 

+ Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

 

-  Củng cố kỹ năng 

vận động cơ bản:  

+ Đi bằng gót chân,đi 

khuỵu gối,đi lùi. 

Tiếp tục củng cố và rèn 

cho cả lớp. 

-Chơi tự do: 

+ Chơi cát nước. 

+ Chơi với đồ 

chơi ngoài trời 

 

-Quan sát: Tranh của 

bạn vẽ. 

Chơi tự do: 

+ Chơi cát nước. 

+ Chơi với đồ 

chơi ngoài trời 

 

-Quan sát: Sự 

phát triển của cây. 

- Củng cố kỹ 

năng vận động cơ 

bản:  

+Chuyền bóng 

qua đầu qua chân. 

Rèn cho bé Tú 

Anh, Gia Hào 

 

+ Đi bằng gót 

chân,đi khuỵu 

gối,đi lùi 

Rèn thêm cho bé 

An Dĩnh. 

 

- Chơi tự do: 

 

+ Chơi cát 

nước. 

+ Chơi với 

đồ chơi 

ngoài trời 

 

VUI CHƠI 

TRONG LỚP 

Góc xây dựng: Đề 

xuất trò chơi và 

hoạt động thể hiện 

sở thích của bản 

thân 

Góc thư viện: Biết 

lấy cất và phân biệt 

các loại sách khác 

nhau. 

Góc phân vai: Chủ 

động chơi phản ánh  

làm một số công 

việc đơn giản hàng 

ngày  

Góc xây dựng: Biết 

rủ bạn cùng chơi và 

chơi vui cùng bạn. 

Góc văn học: Nói 

Góc khoa học: -Nhận 

ra sự thay đổi trong quá 

trình phát triển của cây, 

con vật và một số hiện 

tượng thiên nhiên 

Góc văn học: Đọc thơ, 

ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, hò vè... 

Góc tạo hình: Sử dụng 

Góc âm nhạc: Chú ý 

nghe, tỏ ra thích thú 

(hát, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư) theo bài 

hát, bản nhạc. 

Góc phân vai: Chăm 

chú lắng nghe người 

khác và đáp lại bằng 

cử chỉ, nét mặt phù 

Góc học tập: Biết 

và sử dụng các số 

từ 1-3 để chỉ số 

lượng , số lượng 

và số thứ tự trong 

phạm vi 3. Rèn 

thêm cho bé Anh 

Đào và bé Minh 

Phát 



Góc âm nhạc: Rèn 

kỹ năng kể chuyện 

theo tranh minh họa 

và kinh nghiệm của 

bản thân 

Rèn thêm cho bé 

Gia Dĩnh, Uyển 

Đình, Tuấn Khôi, 

Hữu Anh, Thục 

Uyên 

 

được điều bé thích, 

không thích, những 

việc gì bé có thể làm 

được. 

các nguyên vật liệu đa 

dạng để tạo ra sản phẩm 

theo ý thích. Rèn thêm 

cho  bé Cao Vy, Hoàng 

Nhật, Gia Dĩnh, Tuấn 

Khôi, Mỹ Tuyền các kỹ 

năng gấp, vẽ, nặn 

 

hợp. 

Góc tạo hình: Sử 

dụng các kĩ năng:vẽ, 

nặn, cắt, xé dán, xếp 

hình để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, kích 

thước, hình dáng/ 

đường nét. Rèn thêm 

cho  bé Cao Vy, 

Hoàng Nhật, Gia 

Dĩnh, Tuấn Khôi, Mỹ 

Tuyền 

Góc xây dựng: 

Trao đổi bàn bạc 

thảo luận trong lúc 

xây dựng, tôn 

trọng ý kiến, ý 

tưởng của bạn. 

Góc thư viện: 

Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi. 

 

VỆ SINH 

ĂN- NGỦ 

Ăn: Tập đánh răng, lau mặt trước và sau khi ăn. Rèn cho bé Hoàng Nhật, Thành Kiên, Quỳnh Lam, Nam Phương 

Ngủ: Cô quan sát trẻ ngủ và sửa tư thế nằm lại cho trẻ. 

Vệ sinh: Cách chăm sóc và bảo vệ mắt 

SINH HOẠT 

TRẢ TRẺ 

 

-Rèn trẻ Đi vệ sinh 

đúng nơi quy định. 

-Tiếp tục rèn luyện 

thao tác rửa tay 

bằng xà phòng cho 

bé Hoàng Nhật, 

Thành Kiên, 

Quỳnh Lam, Nam 

Phương 

 

Ôn cho trẻ nhận biết 

và sử dụng các số từ 

1-3 để chỉ số lượng , 

số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 3. Rèn 

thêm cho bé Anh 

Đào và bé Minh 

Phát 

 

Ôn lại bài hát “ Vui đến 

trường”. Cho trẻ làm 

quen với vài động tác 

múa của bài hát. Rèn 

thêm cho bé Gia Dĩnh, 

Uyển Đình, Tuấn Khôi, 

Hữu Anh, Thục Uyên 

 

Cho trẻ làm quen với 

câu chuyện “ Bu Bu 

đến trường” Giáo dục 

trẻ bỏ rác đúng nơi 

quy định.  

 

Đóng Chủ Đề: 

Tết Trung Thu 

Trẻ hát múa cùng 

cô và bạn các bài 

hát về Tết Trung 

Thu 

ĐÁNH 

GIÁ 

NHẬN 

XÉT 

TRẺ 

CUỐI 

NGÀY 

Tình 

trạng 

sức 

khỏe 

cùa trẻ 

-Cả lớp sức khỏe 

bình thường. 

Giờ ngủ bé Kim 

Anh ho nhiều. Bé 

Mỹ Tuyền khóc 

nhiều. 

 

- Cả lớp khỏe mạnh 

bình thường.  

Giờ ăn: Mỹ Tuyền , 

Uyển  Nghi ói. 

 

- Cả lớp khỏe mạnh 

bình thường 

Giờ ngủ: Các bé ngủ 

ngoan. Mỹ Tuyền, Minh 

Vy khóc nhớ mẹ. 

-Cả lớp khỏe mạnh 

bình thường  

- Anh Khoa khóc,  

ngủ trưa mớ . 

- Cả lớp khỏe 

mạnh bình thường. 

Tăng cường vận 

động thêm cho bé: 

Uyển Nghi, Kim 



 

 

 

Bảo, Thành Kiên, 

Anh Khoa … 

Trạng 

thái 

cảm 

xúc, 

thái độ 

và 

hành 

vi 

Trẻ vui vẻ hào hứng 

tham gia các hoạt 

động cùng cô và 

bạn, Sau khi chơi 

cất đồ chơi vào nơi 

quy định: Quỳnh 

Lam, Tú Anh, Tuấn 

Khôi, Hữu Anh… 

Trẻ chơi vui với bạn, 

biết phối hợp cùng 

bạn trong các nhóm 

chơi. Nổi bật là bé 

Uyển Đình, Thanh 

Tâm, An Nhiên… 

Ở góc chơi phân vai các 

bé  Anh Đào, Gia Dĩnh, 

Kim Anh…biết thể hiện 

mối liên kết của các 

nhân vật trong khi chơi, 

biết mời gọi các bạn 

khác tham gia chơi cùng 

mình, tuy nhiên chơi 

vẫn còn rất ồn. 

 

 

Sauk hi chơi trẻ biết 

nhắc nhở bạn, giúp 

bạn cất đồ chơi đúng 

nới quy định Kim Bảo, 

Ngọc Vy, Bảo An… 

 

Ở góc chơi xây 

dựng sau khi chơi 

xong các bé Minh 

Tiến, Hữu Anh, 

Bảo An, Tuấn 

Khôi…sắp xếp đồ 

chơi lên kệ còn 

chậm, chưa phối 

hợp cùng nhau khi 

sắp xếp. 

Kiến 

thức , 

kỹ 

năng 

của trẻ 

-Trẻ có kỹ năng 

đánh răng tốt như 

bé: Mỹ Tuyền. Tú 

Quỳnh, Bảo 

Ngân… Tuy nhiên 

vẫn còn vài bạn 

chưa thực hiện tốt 

như bé Hoàng 

Nhật, Thành Kiên, 

Như An, Khả Di... 

Cô sẽ rèn thêm cho 

trẻ ở mọi lúc mọi 

nơi 

Trẻ hiểu và nhận 

biết được chữ số 3 

rất tốt như bé Uyển 

Đình, Ngọc Vy, 

Minh Tiến, Tuấn 

Khôi…, . Rèn thêm 

cho bé Tú Anh, 

Như An, Minh 

Vy… 

Trẻ có kỹ năng đi 

theo vạch kẽ sẵn trên 

sàn rất tốt. Nổi bật là bé 

Tuấn Khôi, Kim Bảo, 

Uyển Nghi 

Trẻ thuộc và hát đúng 

lời, đúng giai điệu bàu 

hát. Tuy nhiên cần rèn 

thêm cho bé Khả Di, 

Hoàng Nhật… 

Câu chuyện “ Bu 

Bu đến trường”. 

Trẻ rất thích và 

hiểu được nội 

dung trong câu 

chuyện.Đặc biệt là 

bé: Kim Anh, 

Uyển Đình, 

Quỳnh Lam… 

 

Giáo viên thực hiện:   

 

Lê Thị Mộng Loan            Cao Hoàng Uyên Châu 

 


